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	Số: 280/QĐ-SYT
	Tuyên Quang, ngày 09 tháng 04 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01: Mua thuốc generic

Thuộc dự án/kế hoạch: Mua thuốc năm 2021 - 2022 (18 tháng)
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua thuốc năm 2021-2022 (18 tháng) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Tờ trình ngày 03/04/2021 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic và Báo cáo thẩm định ngày 08/04/2021 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic, thuộc dự án/kế hoạch: Mua thuốc năm 2021-2022 (18 tháng) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua thuốc generic, thuộc dự án/kế hoạch: Mua thuốc năm 2021-2022 (18 tháng) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnhTuyên Quang, cụ thể như sau: 


1. Tổng giá trị trúng thầu: 307.803.078.055 đồng/618 mặt hàng;
(Bằng chữ: Ba trăm linh bảy tỷ, tám trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm năm mươi năm đồng).
Mức giá trên là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu như chi phí bao bì, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đến kho các cơ sở y tế và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định nhà nước hiện hành.
2. Các nhà thầu, danh mục, số lượng và giá trị trúng thầu như sau:
2.1. Công ty Cổ phần dược Á Châu

Địa chỉ: Số 11,  TĐC- 01,  Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.492.420.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

2.2. Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Địa chỉ: số 27, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tổng giá trị trúng thầu: 722.635.000 VNĐ/7 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

2.3. Công ty cổ phần dược phẩm An Nguyên

Địa chỉ: Số 09 nhà vườn 10, Tổng cục 5, Thôn thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.963.940.000 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm).

2.4. Liên danh Công ty TNHH kỹ thuật An Phúc - Công ty TNHH Dược phẩm Y Đông.
Địa chỉ: 163, đường số 8, Phường Tân Thuận Đông, Quận.7, TP. Hồ Chí Minh

Tổng giá trị trúng thầu: 6.156.000.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm).

2.5. Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

Địa chỉ: 314, Bông Sao, Phường 5,  Quận 8,  TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 886.201.100 VNĐ/7 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm).

2.6. Công ty TNHH dược phẩm An Vượng

Địa chỉ: P302 E4 Khu ngoại giao đoàn Trung tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.281.800.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm).

2.7. Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu APEC

Địa chỉ: Số 44 ngõ 120 Kim Giang, Phường Đại Kim, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.512.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm).

2.8. Công ty cổ phần dược ATM

Địa chỉ: VP 26, Tầng 26, toà nhà Elip 110 Trần Phú - Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 4.567.199.000 VNĐ/7 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 8 đính kèm).

2.9. Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Bách Linh

Địa chỉ: số 21 lô TT8 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 310.960.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 9 đính kèm).

2.10. Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, TP bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.572.207.500 VNĐ/11 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 10 đính kèm).

2.11. Công ty TNHH BENEPHAR

Địa chỉ: Lô số 13 -Khu TT2, số 89, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt,  Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 835.192.500 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 11 đính kèm).

2.12. Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định ( Bidiphar)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Tổng giá trị trúng thầu: 7.521.697.500 VNĐ/31 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 12 đính kèm).

2.13. Công ty TNHH Bình Việt Đức

Địa chỉ: Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 2.412.740.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 13 đính kèm).

2.14. Công ty cổ phần dược phẩm  Bông Sen Vàng

Địa chỉ: số 16, LK 6B Bộ Công an, Khu Đô thị Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 6.391.338.500 VNĐ/11 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 14 đính kèm).

2.15. Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á - Thái Bình Dương

Địa chỉ: 113 Y Ngông - TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc.
Tổng giá trị trúng thầu: 2.387.100.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 15 đính kèm).

2.16. Công ty CPDP Trung ương  Codupha

Địa chỉ: 509 - 515 Tô Hiến Thành , Phường 14,  Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 2.462.839.500 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 16 đính kèm).

2.17. Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

Địa chỉ: P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 6.599.778.800 VNĐ/12 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 17 đính kèm).

2.18. Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,  Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 13.488.811.500 VNĐ/34 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 18 đính kèm).

2.19. Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Địa chỉ: Số 105, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Tổng giá trị trúng thầu: 64.798.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 19 đính kèm).

2.20. Công ty TNHH Đắc Hà

Địa chỉ: số B12-06, Khu đô thị thành phố xanh Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 4.383.130.000 VNĐ/5 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 20 đính kèm).

2.21. Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: số 11, đường Công Nghiệp 4, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 661.500.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 21 đính kèm).

2.22. Công ty cổ phần dược Danapha

Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.463.900.500 VNĐ/18 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 22 đính kèm).

2.23. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Địa chỉ: Số 66, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Tổng giá trị trúng thầu: 5.740.046.500 VNĐ/5 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 23 đính kèm).

2.24. Công ty TNHH Đông Bắc

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Tổng giá trị trúng thầu: 17.471.511.750 VNĐ/22 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 24 đính kèm).

2.25. Liên danh dược phẩm Dũng Bích - Việt Đức

Địa chỉ: SN 12, Tổ 7, đường Quang Trung Phường Tân Quang , TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng giá trị trúng thầu: 10.468.207.305 VNĐ/38 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 25 đính kèm).

2.26. Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2

Địa chỉ: 94 Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.679.554.230 VNĐ/22 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 26 đính kèm).

2.27. Công ty cổ phần Dược Pha Nam

Địa chỉ: 436 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.777.970.000 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 27 đính kèm).

2.28. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Genki

Địa chỉ: Số nhà 12, Ngõ 72/1/101, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 5.617.500.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 28 đính kèm).

2.29. Công ty TNHH dược phẩm Gia Minh

Địa chỉ:  Lô D2-Dự án Pandora, Số 53, Phố Triều Khúc,  Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.673.824.000 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 29 đính kèm).

2.30. Công ty cổ phần dược phẩm Golden life

Địa chỉ: 39 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú,  thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.864.876.000 VNĐ/5 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 30 đính kèm).

2.31. Công ty Cổ phần dược thiết bị y tế Hà Giang

Địa chỉ: Số 344, đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Tổng giá trị trúng thầu: 40.782.259.600 VNĐ/20 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 31 đính kèm).

2.32. Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Hà Lan

Địa chỉ: Lô A2, CN7 cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.370.000.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 32 đính kèm).

2.33. Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Hà Minh

Địa chỉ: 17 BT5 Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 304.910.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 33 đính kèm).

2.34. Công ty cổ phần dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm,  Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 216.980.000 VNĐ/4 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 34 đính kèm).

2.35. Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tuyên

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Phan Thiết,  TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.929.069.750 VNĐ/17 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 35 đính kèm).

2.36. Công ty TNHH dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức

Địa chỉ: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 485.190.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 36 đính kèm).

2.37. Công ty cổ phần Thương mại và Dược Phẩm Hoàng Giang

Địa chỉ:  Số 07, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 10, Phường minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị trúng thầu: 528.000.000 VNĐ/1 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 37 đính kèm).

2.38. Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Mai

Địa chỉ: số 2, Ngõ 120,đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.379.800.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 38 đính kèm).

2.39. Công ty TNHH dược phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: Số 164, tổ 62, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tổng giá trị trúng thầu: 2.079.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 39 đính kèm).

2.40. Công ty Cổ phần dược phẩm Khánh Hoà 
Địa chỉ: 74 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
Tổng giá trị trúng thầu: 817.575.500 VNĐ/20 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 40 đính kèm).

2.41. Công ty Cổ phần thương mại và dược phẩm Kim Long 
Địa chỉ: SN 33 Ngõ 132, phố Hoa Bằng, Tổ 9,  Phường Yên Hoà,  Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.118.000.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 41 đính kèm).

2.42. Công ty TNHH dược phẩm Kim Phúc 
Địa chỉ: 109 Tân Vĩnh,  Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.010.064.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 42 đính kèm).

2.43. Công ty cổ phần dược phẩm Kim Tinh

Địa chỉ: Tầng 2, toà Nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam từ Liêm , TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.183.000.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 43 đính kèm).

2.44. Công ty TNHH dược phẩm Linh Nhi

Địa chỉ: Số 127, Nguyễn Chí Thanh,  Phường Láng Thượng , Quận Đống Đa , TP Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 450.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 44 đính kèm).

2.45. Công ty TNHH một thành viên Thương  mại dịch vụ du lịch Mây Vàng

Địa chỉ: 1036/101 CMT8, phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 211.191.000 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 45 đính kèm).

2.46. Công ty cổ phần hoá – dược phẩm Mekophar

Địa chỉ:  297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 2.710.225.000 VNĐ/4 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 46 đính kèm).

2.47. Liên danh thầu công ty Cổ phần Thương mại Minh Dân – Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân 
Địa chỉ:  số 14, ngõ 145, Định Công Thượn , Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 8.031.610.920 VNĐ/16 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 47 đính kèm).

2.48. Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng

Địa chỉ: số 2 ngõ 164/117, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 900.270.000 VNĐ/2 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 48 đính kèm).

2.49. Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: 415 Đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên,  TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tổng giá trị trúng thầu: 6.002.074.100 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 49 đính kèm).

2.50. Công ty TNHH Thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Địa chỉ: Ô số 14 BT3 tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.824.575.000 VNĐ/7 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 50 đính kèm).

2.51. Công ty Cổ phần thương mại và Dược phẩm Ngọc Thiện

Địa chỉ: 2-4 Ngõ 3 Phố Lý Bôn, phường Ngô Quyền,  TP Vĩnh Yên,  tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng giá trị trúng thầu: 4.851.400.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 51 đính kèm).

2.52. Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 637.484.400 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 52 đính kèm).

2.53. Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Phúc Lộc

Địa chỉ: Số 22 ngách 381/19 đường Cầu Giấy , Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 260.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 53 đính kèm).

2.54. Công ty TNHH thương mại dược phẩm Phương Linh

Địa chỉ: Số 3 ngõ 24 Phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.552.500.000 VNĐ/4 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 54 đính kèm).

2.55. Công ty cổ phần Pymepharco

Địa chỉ: 166 - 170 Nguyễn Huệ , TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Tổng giá trị trúng thầu: 22.664.218.200 VNĐ/33 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 55 đính kèm).

2.56. Công ty cổ phần thương mại Q&V Việt Nam

Địa chỉ:  số 14, ngách 111, ngõ 50, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 277.760.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 56 đính kèm).

2.57. Công ty TNHH công nghệ dược phẩm Quang Anh

Địa chỉ: D13 - Lô 18 , Khu đô thị Định Công , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,  TP. Hà Nội.

Tổng giá trị trúng thầu: 485.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 57 đính kèm).

2.58. Công ty cổ phần dược phẩm Righmed

Địa chỉ: số 35, phố Cự Lộc, Km6 Nguyễn Trãi,  Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.525.600.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 58 đính kèm).

2.59. Công ty TNHH Một thành viên dược Sài Gòn

Địa chỉ: 18-20 Nguyễn Trường Tộ , Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 4.131.120.000 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 59 đính kèm).

2.60. Công ty cổ phần dược phẩm Sông Nhuệ

Địa chỉ: Số 128 Quang Trung, Phường  Quang Trung, Quận Hà Đông , Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 769.860.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 60 đính kèm).

2.61. Công ty TNHH Thương mại Tân Á Châu

Địa chỉ: B26-TT7, Khu đô thị Mới Văn Quán- Yên Phúc, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 110.880.000 VNĐ/1 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 61 đính kèm).

2.62. Công ty TNHH Dược phẩm Tân An

Địa chỉ: Ô số 2,  BT1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phú, quận Hà Đông,  Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 6.346.410.500 VNĐ/25 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 62 đính kèm).

2.63. Công ty cổ phần kinh doanh Thương mại Tân Trường Sinh

Địa chỉ: 192A Bạc Đằng, Phường Trương Dương,  Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 6.217.150.000 VNĐ/8 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 63 đính kèm).

2.64. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Thăng Long

Địa chỉ: Số 16, dãy B3, tổ 16, Phường Đức Giang , quận Long Biên, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 2.239.659.800 VNĐ/4 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 64 đính kèm).

2.65. Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thanh Phương

Địa chỉ: Số 772B,  Đường Điện Biên, Phường Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tổng giá trị trúng thầu: 16.043.102.500 VNĐ/22 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 65 đính kèm).

2.66. Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Minh

Địa chỉ: Nhà B1-9 Khu đô thị 54, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân,  TP. Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 318.352.800 VNĐ/5 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 66 đính kèm).

2.67. Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo

Địa chỉ: 61-63 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,  Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 440.638.000 VNĐ/2 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 67 đính kèm).

2.68. Liên danh thầu Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Thiên Xứng và Công ty cổ phần dược phẩm TND Việt Nam

Địa chỉ: L410, Khu đô thị Kỳ Bá, Phường Kỳ Bá, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Tổng giá trị trúng thầu: 5.728.260.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 68 đính kèm).

2.69. Công ty TNHH dược Thống Nhất

Địa chỉ: Số 25, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 998.592.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 69 đính kèm).

2.70. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát

Địa chỉ: Lô CN - 6 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Tiến Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 790.615.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 70 đính kèm).

2.71. Công ty TNHH Trường Sơn

Địa chỉ: B18 /TT12 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 283.500.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 71 đính kèm).

2.72. Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: Số 93 Linh lang, Phường Cống vị, Quận Ba Đình,  Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 394.065.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 72 đính kèm).

2.73. Liên danh Công ty cổ phần dược và dịch vụ thương mại Tuyên Quang - Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình

Địa chỉ: Số 225 đường Quang Trung - P. Tân Quang - TP Tuyên Quang.
Tổng giá trị trúng thầu: 6.885.084.000 VNĐ/8 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 73 đính kèm).

2.74. Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh , Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
Tổng giá trị trúng thầu: 86.900.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 74 đính kèm).
2.75. Công ty TNHH dược phẩm U.N.I Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1216,Toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh Đàm , phường Hoàng liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 4.093.362.000 VNĐ/10 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 75 đính kèm).

2.76. Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam

Địa chỉ:  số 24, ngõ 274, phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 3.059.520.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 76 đính kèm).

2.77. Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vạn Xuân

Địa chỉ: Số 38 Lam Sơn, Phường Lam Sơn , quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Tổng giá trị trúng thầu: 366.360.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 77 đính kèm).

2.78. Công ty Cổ phần dược phẩm VCP

Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 614.250.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 78 đính kèm).

2.79. Công ty cổ phần dược phẩm Vian

Địa chỉ: Số 4B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp,  Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 918.500.000 VNĐ/2 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 79 đính kèm).

2.80. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha

Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 933.248.400 VNĐ/6 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 80 đính kèm).

2.81. Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà

Địa chỉ: Số 4 Lô A đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng giá trị trúng thầu: 579.358.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 81 đính kèm).

2.82. Công ty TNHH dược phẩm Việt Hùng

Địa chỉ:  Toà CT3, khu đô thi Dream Town, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 217.500.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 82 đính kèm).

2.83. Công ty TNHH dược phẩm VIHAPHA

Địa chỉ: Số 12 ngõ 65 đường Khương Đình, phường Thượng Đình,  Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 601.492.000 VNĐ/5 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 83 đính kèm).

2.84. Công ty cổ phần VILOGI

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 518-520, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 504.000.000 VNĐ/1 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 84 đính kèm).

2.85. Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

Địa chỉ: P. Hoà Phú - TP Thủ dầu một - Bình Dương.

Tổng giá trị trúng thầu: 4.437.548.000 VNĐ/26 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 85 đính kèm).

2.86. Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare

Địa chỉ: Số 18 - Ngách 19/15, phố Kim Đồng,  Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tổng giá trị trúng thầu: 1.094.700.000 VNĐ/3 mặt hàng.
(Chi tiết tại Phụ lục 86 đính kèm).

2.87. Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco

Địa chỉ: Số 67, Ngõ 68 Ngọc Thuỵ ,  Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng giá trị trúng thầu: 2.630.110.000 VNĐ/6 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 87 đính kèm).

2.88. Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Tế - Winsacom

Địa chỉ: 40 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ,quận Đống Đa, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 2.090.700.000 VNĐ/5 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 88 đính kèm).

2.89. Công ty TNHH đầu tư và Phát Triển Y tế

Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 34T, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng giá trị trúng thầu: 858.803.400 VNĐ/1 mặt hàng

(Chi tiết tại Phụ lục 89 đính kèm).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực.
Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Tổ chức thực hiện cung ứng theo đúng kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các nhà thầu trúng thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                
- Như điều 3 (Thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở KH-ĐT;

- Sở Tài chính;

- BHXH tỉnh;

- Kho bạc NN;

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, NVYD(Bảo).
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